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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Số: 2441/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thái Nguyên, ngày 31  tháng 10  năm 2007 

 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh về cơ chế vận ñộng 
viện trợ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ  Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 131/2006/Nð-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); 

Căn cứ Quyết ñịnh số 64/2001/Qð-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 

hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; 

Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế ñộ quản lý tài chính nhà nước ñối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 

thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1595/TTr-STC ngày 10/9/2007 về 

việc ban hành quy ñịnh về cơ chế vận ñộng viện trợ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về cơ chế vận ñộng viện trợ 

nước ngoài tỉnh Thái Nguyên”. 

ðiều 2. Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ), Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và ðầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực 

hiện Quy ñịnh này. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, 

ðoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này. 
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Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 

2376/2002/Qð-UBND ngày 08/8/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 
 
 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Nguyễn Văn Kim 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Về cơ chế vận ñộng viện trợ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Qð số 2441/2007/Qð-UBND ngày 31/10/2007 
của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Thái Nguyên) 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Mục ñích và yêu cầu 

1.1. Mục ñích của Quy ñịnh về cơ chế vận ñộng viện trợ nước ngoài của tỉnh 

Thái Nguyên là nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi, chủ ñộng và khuyến khích các tập thể, 

cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia vận ñộng thu hút các nguồn vốn viện trợ nước 

ngoài vào tỉnh. 

1.2. Yêu cầu Quy ñịnh về cơ chế vận ñộng viện trợ nước ngoài của tỉnh phải 

ñược thực hiện thông thoáng, năng ñộng, ñúng pháp luật và áp dụng có hiệu quả trên 

ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

2.1. Phạm vi ñiều chỉnh nguồn viện trợ bao gồm: nguồn hỗ trợ phát triển chính 

thức (sau ñây viết tắt là nguồn ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (sau 

ñây viết tắt là nguồn PCP) ñược viện trợ theo hình thức dự án hoặc phi dự án và ñược 

viện trợ cho tỉnh Thái Nguyên. 

2.2. ðối tượng tham gia vận ñộng viện trợ: các tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong 

và ngoài tỉnh ñều có thể tham gia vận ñộng viện trợ nước ngoài về cho tỉnh Thái 

Nguyên. 

ðiều 3. Cơ sở ñể vận ñộng viện trợ 

3.1. Cơ sở ñể vận ñộng viện trợ nước ngoài là các dự án vận ñộng viện trợ ñược 

lập trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các lĩnh vực ưu tiên sử 

dụng viện trợ ñược Chính phủ quy ñịnh cho từng giai ñoạn phát triển. Việc vận ñộng 

cứu trợ khẩn cấp phải căn cứ vào mức ñộ thiệt hại cụ thể về người, tài sản, công trình 

ñối với từng vùng, ñịa phương bị thiên tai hoặc tai hoạ khác. 

3.2. Vận ñộng viện trợ ODA và viện trợ PCP ñược thực hiện dựa trên cơ sở các 

thông tin về chính sách và phạm vi tài trợ của các tổ chức tài trợ, phù hợp với quy 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ñịnh hướng vận ñộng viện trợ nước ngoài 

của Chính phủ Việt Nam. 

ðiều 4. Phân công trách nhiệm quản lý công tác vận ñộng viện trợ 

4.1. ðối với việc vận ñộng viện trợ ODA. 

 Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm triển khai, quản lý công tác vận ñộng 

viện trợ ODA trên ñịa bàn tỉnh và triển khai những nhiệm vụ sau: 

a) Tổng hợp danh mục dự án ưu tiên vận ñộng ODA của tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư ñể ñược ñưa vào danh mục chương trình, dự án (sau ñây gọi tắt là dự án) 

của Chính phủ ñể vận ñộng tại hội nghị thường niên nhóm tư vấn các nhà tài trợ. 

b) Thường xuyên xúc tiến vận ñộng viện trợ thông qua các cơ quan cấp trung 

ương (các bộ và các ñơn vị tư vấn) hoặc xúc tiến vận ñộng trực tiếp với các tổ chức 

tài trợ nước ngoài. 

c) Phối hợp với các ngành, các ñơn vị vận ñộng viện trợ thông qua cơ quan bộ, 

các ñơn vị tư vấn hoặc tiếp xúc vận ñộng trực tiếp với các tổ chức tài trợ nước ngoài. 

d) Tổng hợp tình hình và kết quả vận ñộng viện trợ của tỉnh báo cáo cấp trên 

theo ñịnh kỳ. 

4.2. ðối với việc vận ñộng viện trợ PCP. 

4.2.1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ) có trách nhiệm triển 

khai, quản lý công tác vận ñộng viện trợ PCP trên ñịa bàn tỉnh với những nhiệm vụ: 

a) Thường xuyên cung cấp thông tin về các tổ chức PCP nước ngoài cho các 

ngành, các cấp, các ñơn vị trong tỉnh và tổ chức thực hiện việc vận ñộng viện trợ PCP 

nước ngoài. 

b) Phối hợp cùng với các ngành, các ñơn vị vận ñộng viện trợ thông qua các cơ 

quan Trung ương, các ñơn vị tư vấn hoặc tiếp xúc vận ñộng trực tiếp với các tổ chức 

PCP nước ngoài. 

c) Tổng hợp tình hình và kết quả vận ñộng viện trợ của tỉnh báo cáo cấp trên 

theo ñịnh kỳ. 

4.2.2. Trách nhiệm của các ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Chủ ñộng xây 

dựng dự án, phối hợp với các ngành ở tỉnh, tiếp cận với các Bộ, ngành Trung ương và 

các tổ chức quốc tế tích cực vận ñộng viện trợ. Quản lý chặt chẽ, sử dụng ñúng mục 

ñích nguồn vốn viện trợ, vốn ñối ứng của ngân sách ñể thực hiện dự án. 
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4.2.3. Trách nhiệm của cơ quan tài chính: Chủ ñộng phối hợp với các ngành, các 

cơ quan ở tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tham gia vận ñộng viện trợ, bố trí vốn ñối 

ứng, chi phí lập dự án theo yêu cầu của cơ quan tài trợ. Hướng dẫn các ngành, các 

cấp, các ñơn vị quản lý vốn viện trợ theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản cam kết với tổ chức quốc tế, hạch toán và quyết toán theo quy ñịnh. 

Chương II 

QUY ðỊNH VỀ CHUẨN BỊ DỰ ÁN VẬN ðỘNG VIỆN TRỢ 

ðiều 5. Phân loại dự án vận ñộng viện trợ. 

5.1. ðối với dự án viện trợ ODA. 

5.1.1. ðối với các dự án của tỉnh ñề nghị ñưa vào danh mục các dự án ưu tiên 

vận ñộng ODA tại hội nghị thường niên nhóm tư vấn các nhà tài trợ thì xây dựng ñề 

cương chi tiết theo như mẫu quy ñịnh tại các phụ lục của Thông tư số 04/2007/TT-

BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản 

lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 

5.1.2. ðối với các dự án ODA ñề xuất (gọi tắt là dự án ñề xuất), là các dự án 

ñược lựa chọn và ñược Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và cho phép yêu cầu 

Nhà tài trợ cung cấp ODA ñể thực hiện, khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư, các dự án loại này ñược chuẩn bị theo mẫu ñề cương chi tiết tại phụ lục của Thông 

tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực 

hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 

5.2. ðối với dự án viện trợ PCP 

5.2.1. Các dự án vận ñộng viện trợ PCP (gọi là dự án vận ñộng hoặc dự án tóm 

tắt) ñược lập theo mẫu quy ñịnh. 

5.2.2. Khi dự án vận ñộng ñược nhà tài trợ chấp nhận và yêu cầu lập dự án theo 

mẫu dự án của tổ chức tài trợ, gọi là dự án chi tiết. 

ðiều 6. Việc chuẩn bị dự án vận ñộng viện trợ 

6.1. Các ngành, các cấp, các ñơn vị căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội  của tỉnh và các lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ nước ngoài ñược 

Chính phủ quy ñịnh cho từng giai ñoạn phát triển chủ ñộng xây dựng dự án theo nội 

dung ñiểm 5.1 và ñiểm 5.2 của ðiều 5 trên ñây, nhằm có ñược nhiều dự án  ñể 

thường xuyên xúc tiến vận ñộng viện trợ. 
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6.2. ðối với các dự án cần lập theo dự án chi tiết các ngành, các cấp các ñơn vị 

có trách nhiệm xây dựng dự án theo ñúng yêu cầu của tổ chức tài trợ và theo sự 

hướng dẫn của các cơ quan quản lý công tác vận ñộng viện trợ. 

Chương III 

QUY ðỊNH VỀ VẬN ðỘNG VIỆN TRỢ 

ðiều 7. Tổ chức vận ñộng viện trợ  

7.1. Các cấp, các ngành, các ñơn vị và các cá nhân ñược giao nhiệm vụ chủ 

ñộng khai thác thông tin và trực tiếp vận ñộng viện trợ ñồng thời thông báo với Văn 

phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ), Sở Kế hoạch và ðầu tư (phòng Hợp 

tác kinh tế ñối ngoại) biết ñể cùng phối hợp thực hiện vận ñộng viện trợ. 

7.2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ) và Sở Kế hoạch và ðầu 

tư (Phòng Hợp tác kinh tế ñối ngoại) có nhiệm vụ thường xuyên thúc ñẩy công tác 

vận ñộng viện trợ, khai thác thông tin cho các ngành, các cấp, các ñơn vị cùng thực 

hiện công tác vận ñộng viện trợ. 

ðiều 8. Nguồn kinh phí vận ñộng viện trợ (bao gồm cả viện trợ ODA và viện trợ 

PCP) 

8.1. Nguồn kinh phí vân ñộng viện trợ của tỉnh ñược huy ñộng từ các nguồn sau: 

a) Từ ngân sách tỉnh, huyện, xã trong kế hoạch hàng năm theo quy ñịnh. 

b) Huy ñộng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có). 

c) Huy ñộng ñóng góp của nhân dân (nếu có). 

8.2. Kinh phí vận ñộng viện trợ của tỉnh, huyện, xã ñể ñáp ứng cho công tác vận 

ñộng viện trợ của tỉnh. Hàng năm ngân sách tỉnh, huyện, xã bố trí trong dự toán một 

khoản kinh phí ñể chuẩn bị cho công tác vận ñộng viện trợ và ñược cơ quan tài chính 

các cấp quản lý, theo dõi, cấp phát và thanh quyết toán theo quy ñịnh của Luật Ngân 

sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và các chế 

ñộ chính sách hiện hành. 

ðiều 9. Về chi phí vận ñộng viện trợ (bao gồm chi phí chuẩn bị dự án và các chi 

phí khác) 

9.1. Chi phí vận ñộng viện trợ ñược chi từ các nguồn tài chính của tỉnh, huyện, 

xã ñể vận ñộng viện trợ gồm các khoản mục chính như sau: 
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a) Vốn ñối ứng ñể thực hiện các dự án viện trợ PCP nước ngoài theo cam kết và 

quy ñịnh của tỉnh. 

b) Chi phí lập dự án chi tiết ODA và PCP theo nội dung ðiều 5 trên ñây (bao 

gồm cả chi phí lập dự án ODA và PCP vận ñộng viện trợ ñối với những dự án nước 

ngoài không tài trợ chi phí lập dự án). 

c) Chi phí ñi công tác, chi phí xăng xe và tiền ngủ cho việc ñi khảo sát dự án và 

ñi vận ñộng viện trợ. 

d) Chi phí dịch dự án từ tiếng việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại. 

e) Chi phí giao dịch vận ñộng các tổ chức nước ngoài và các cơ quan Trung 

ương bao gồm: Tiếp khách trong khi tiếp xúc vận ñộng viện trợ, quà tặng ñối ngoại 

và chi phí tư vấn.  

9.2. Về mức chi và phương thức chi; 

ðối với các khoản mục chi phí trên ñây ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành 

và cam kết của cơ quan có thẩm quyền và các nhà tài trợ. ðối với những khoản mục 

chưa có quy ñịnh thì ñề xuất phương án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt ñể thực 

hiện. 

ðiều 10. Về chế ñộ cấp phát và quyết toán kinh phí vận ñộng viện trợ 

10.1. Hàng năm các cơ quan, các ñơn vị ñược cấp có thẩm quyền giao làm công 

tác vận ñộng viện trợ phải lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính theo quy ñịnh 

của Luật Ngân sách nhà nước ñể chủ ñộng việc thực hiện vận ñộng viện trợ. 

10.2. Các cơ quan, các ñơn vị sử dụng kinh phí ñược cấp từ nguồn tài chính ñể 

vận ñộng viện trợ thực hiện việc quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Việc quyết 

toán kinh phí vận ñộng viện trợ ñược thực hiện theo chi phí thực tế phát sinh, theo 

chế ñộ, ñịnh mức quy ñịnh.  

ðiều 11. Về chế ñộ khen thưởng, kỷ luật 

11.1. Tập thể, cá nhân có thành tích trong việc vận ñộng ñược nguồn tài trợ nước 

ngoài về cho tỉnh thì ñược khen thưởng theo quy ñịnh của Luật Thi ñua khen thưởng 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, ñể thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích vận 

ñộng viện trợ nhằm ñộng viên kịp thời và khuyến khích tham gia công tác vận ñộng 

viện trợ.  

11.2. Tập thể, cá nhân mắc phải các sai phạm trong quá trình thực hiện vận ñộng 

viện trợ phải chịu hình thức kỷ luật theo quy ñịnh. 
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ðiều 12. Tổ chức thực hiện.  

12.1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ) là cơ quan ñầu mối có 

trách nhiệm hướng dẫn, triển khai công tác vận ñộng viện trợ theo quy ñịnh.  

12.2. Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm triển khai hướng dẫn công tác quản 

lý công tác vận ñộng viện trợ ODA theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 

30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử 

dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức . 

12.3. Sở Tài chính có trách nhiệm: 

- Quản lý tài chính ñối với chi phí vận ñộng viện trợ hàng năm theo quy ñịnh; 

xây dựng ñịnh mức chi cụ thể về các khoản chi phí vận ñộng viện trợ quy ñịnh tại văn 

bản này. 

- Hướng dẫn quản lý tài chính ñối với nguồn vận ñộng viện trợ PCP theo quy 

ñịnh tại Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế ñộ quản lý tài chính nhà nước ñối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước 

ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.  

12.4. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần sửa ñổi hoặc bổ sung cho 

phù hợp, các ñơn vị phản ánh về Sở Tài chính ñể tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 

xem xét quyết ñịnh. 
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